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	24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP / FP Web Smart Switch Ethernet

	Đáp ứng yêu cầu quản trị và theo dõi hệ thống từ xa, Planet đưa ra hai sản phẩm Switch thông minh mới FGSW-2402VS và FGSW-2620VSF.
Sản phẩm mới FGSW-2620VSF thiết kế với 24 cổng Fast Ethernet tốc độ 10 / 100Mbpsvà 2 cổng Gigabit TP/SFP. Hai cổng SFP có thể được cài đặt cùng với thiết bị chuyển đổi công quang 1000Base- SX / LX. Khaỏng cách tối đa được mở rộng từ 100M (TP) và 220~550m (multi mode) lên tới 10/30/50/70/120 km (ở chế độ đơn mode).
Được hỗ trợ chuyển mạch 8,8Gbps backplane cho phép mở rộng và nâng cao chất lượng băng thông theo nhu cầu.
Để quản lý hiệu quả, FGSW-2620VSF hỗ trợ quản lý qua giao diện web. Thiết bị có thể được câu hình cho chức năng quản lý nâng cao của switch như thay đổi tốc độ trên từng cổng, Port trunking, Port-based VLAN, Port mirroring, Qó, điều khiển băng thông, quản lý danh sách truy cập,…
FGSW-2620VSF hỗ trợ port-based VLAN và 802.1Q VLAN. Thiết bị cho phép tạo tối đa lên tới 26 nhóm VLAN. Bằng việc hỗ trợ cổng trunking, FGSW-2402VS / FGSW-2620VSF cho  phép hoạt động ở tốc độ cao khi gộp băng thông nhiều cổng. FGSW-2620VSF cung cấp 8 cổng trunking, có khả năng hoạt động fail-over.
Chức năng Auto-Negotiationcho phép tất cả các cổng có thể tự động điều chỉnh tốc độ 10 / 20Mbps hoặcor 100 / 200Mbps. Hơn nữa thiết bị hỗ trợ MDI / MDI-X tự động nhận nhận biết chuẩn bấm dây cáp là chéo hay thẳng giữa các thiết bị..
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>>>
Đặc tính kỹ thuật
· Tương thích với chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet.
· 24 cổng Fast Ethernet 24-Port 10 / 100 Mbps.
· 2 cổng Gigabit TP / SFP.
· Hỗ trợ tự động chuyển đổi tốc độ 10 / 20, 100 / 200Mbps
· Hỗ trợ MDI / MDI-X trên tất cả các cổng
· Đảm bảo không mất gói tin với back pressure (half-duplex) và 802.3x PAUSE frame flow control (full- duplex).
· Chuyển mạch Store and Forward tốc độ cao, điểu khiển broadcast storm, runt / CRC filtering giảm gói tin không cần thiết tăng băng thông.
· Bảng địa chỉ MAC 8K tự đông nhận biết địa chỉ nguồn.
· 512K Bytes packet buffers.
· Cấu hình và quản lý qua giao diện web.
· Hỗ trợ POrt-Based VLAN và IEEE 802.1Q VLAN (tối đa 26 nhóm VLAN).
· Hỗ trợ 7 nhóm Trunk, mỗi nhóm tối đa sử dụng 8 cổng cho băng thông 800Mbps.
· Công mirroring cho phép theo dõi lưu lượng các cổng theo thời gian thực.
· Hỗ trợ QoS và điều khiển băng tông trên mỗi cổng.
· Chức năng quản lý truy cập theo danh sách.
· Kích thước: 19-inch rack.
· Tích hợp nguồn bên trong thích hợp dân dụng.
· Chuẩn EMI phù hợp với FCC, CE class A
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Thông số kỹ thuật

Model

FGSW-2620VSF 

Hardware Specification

Ports

24 10/ 100Base-TX RJ-45 Auto-MDI/MDI-X ports 

Gigabit Port

2 Gigabit TP/SFP combo ports

Switch Processing Scheme

Store-and-forward 

Throughput (packet per second)

6.547Mpps 

Switch fabric

8.8Gbps

Address Table

8K entries 

Share data Buffer

512K Bytes

Flow Control

Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x Pause Frame for full duplex 

Dimensions (W x D x H) 

440 x 120 x 44 mm, 1U height 

Weight

1.85kg

Power Requirement

100~240V AC, 50-60 Hz

Power Consumption / Dissipation

13.5 Watts maximum / 46 BTU/hr maximum 

Temperature

Operating: 0~50 Degree C, Storage: -40~70 Degree C

Humidity

Operating: 10~90%, Storage: 5~95% (Non-condensing) 

Smart function

System Configuration

Web interface

Port Status

Display per port¡¦s disable/enable status, per port¡¦s link status and speed duplex mode. Also the Flow control status

Port Configuration

Per port disable/enable, Auto-negotiation disable/enable. 10/100Mbps full and half duplex mode selection. Flow control disable/enable and bandwidth control on each port

Trunk Configuration

Support 7 groups of 8-Port trunk support

VLAN Configuration

Maximum up to 26 VLAN groups for Port-based/802.1Q VLAN

Port Monitoring

One Mirroring port to monitor one mirrored port. The monitor modes are RX, TX and RX & TX

QoS Configuration

IEEE 802.1p QoS on each port

Port counters

Display detail traffic counters on each port

Access Control List

Supports up to 16 Access Control list group

Standards Conformance

Regulation Compliance

FCC Part 15 Class A, CE 

Standards Compliance

IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab(Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3z(Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3x (Full-duplex flow control)

IEEE 802.1p QoS 
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